TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Viện NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

           Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Nuôi thủy sản nước mặn                                                                                                                                                    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Hình thái, phân loại  ĐVTM và Giáp xác 

Mã học phần: 85134
Số tín chỉ: 2TC

Đào tạo trình độ:  Đại học 

Giảng dạy cho ngành:     Nuôi trồng Thủy sản

Cho sinh viên năm thứ: IV
Học phần tiên quyết:   Mô Phôi

Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết:  20 tiết   

- Làm bài tập trên lớp
- Thảo luận: 6 tiết

- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm,): 4 tiết

- Tự nghiên cứu: 60 tiết
2. Tóm tắt nội dung học phần 

     Học phần cung cấp kiến thức về hình thái giải phẫu; kỹ năng giải phẫu, kỹ năng phân loại động vật thân mềm và giáp xác.

3.1. Danh mục vấn đề của học phần:

       1.  Giải phẫu, phân loại động vật thâm mềm


 -  Đặc điểm sinh học ngành ĐVTM (Mollusca)


 - Hệ thống phân loại  ngành ĐVTM (Mollusca). 

            - Nguyên tắc, phương pháp thu mẫu và phân loại ngành ĐVTM (Mollusca)
           - Thưc hành giải phẫu, phân loại ngành ĐVTM (Mollusca)

          2. Giải phẫu, phân loại lớp giáp xác
                -  Đặc điểm sinh học lớp giáp xác (Crustacea)

                - Các phân bộ thuộc lớp Crustacea
                - Nguyên tắc, phương pháp thu mẫu và phân loại lớp giáp xác (Crustacea) 


     - Thưc hành giải phẫu, phân loại lớp Crustacea
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 


Vấn đề 1: Giải phẫu, phân loại động vật thâm mềm 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:
1.  Đặc điểm sinh học ngành ĐVTM (Mollusca)

· Đặc điểm chung của ngành Mollusca

· Những đặc trưng cấu trúc cơ thể

· Đặc điểm cấu tạo của Mollusca

· Sinh sản của của Mollusca

· Phân bố, phương thức sống và dinh dưỡng
· Sinh trưởng và tuổi thọ 

2. Hệ thống phân loại ngành ĐVTM (Mollusca)

· Hệ thống cây phát sinh của ngành ĐVTM 

· Đặc điểm đặc trưng (về hình thái và cấu tạo…) và hệ thống phân loại các lớp thuộc ngành ĐVTM (Mollusca) như : Chaetodermomorpha Neomeniomorpha, Monoplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia,  Scaphopoda, Cephalopoda.  

3. Nguyên tắc và phương pháp thu mẫu, phân loại ngành ĐVTM (Mollusca)
· Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực địa,
· Phương pháp thu và phân tích mẫu định tính và định lượng ĐVTM (Mollusca).

· Kỹ thuật bảo tồn mẫu vật.
· Nguyên tắc và phương pháp phân loại ĐVTM (Mollusca)
4. Phương pháp giải phẫu các đặc điểm dùng để phân loại 

· Giải phẫu lớp Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda,

· - Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp Gastropoda, .Bivalvia, Cephalopoda.
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	Kỹ năng :
· Nhận biết tổng quát về đặc điểm sinh học và sinh thái học cở bản của ngành ĐVTM (Mollusca)

· Biết cách xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra thực địa, thu mẫu, bảo quản, lưu giữ mẫu vật.
· Biết cách phân loại tới loài của một số lớp có giá trị kinh tế lớn thuộc ngành ĐVTM

· Biết cách giải phẫu một số cơ quan của  ĐVTM
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 Vấn đề 2:  Giải phẫu, phân loại lớp giáp xác
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1.  Đặc điểm sinh học lớp giáp xác (Crustacea)

· Đặc điểm chung của lớp giáp xác (Crustacea)

· Những đặc trưng cấu trúc cơ thể

· Đặc điểm cấu tạo điển hình của lớp giáp xác (Crustacea)

· Sinh sản của của lớp giáp xác (Crustacea)

· Phân bố, phương thức sống

· Thức ăn và phương thức bắt mồi 

· Sinh trưởng và vòng đời 

2.  Các bộ thuộc lớp giáp xác (Crustacea) .
· Hệ thống cây phát sinh 

·  Đặc điểm đặc trưng (về hình thái và cấu tạo…) và hệ thống phân loại của các bộ thuộc lớp giáp xác (Crustacea).

 3. Nguyên tắc, phương pháp thu mẫu và phân loại lớp giáp xác (Crustacea)
· Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực địa

· Phương pháp thu và phân tích mẫu định tính và định lượng lớp giáp xác (Crustacea)

· Kỹ thuật bảo tồn mẫu vật

· Nguyên tắc và phương pháp phân loại ĐVTM (Mollusca)
4.Thực hành giải phẫu và phân loại:

· Giải phẫu lớp Crustacea: ( Penaeus, Portunus, )

           -     Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp :   Crustacea  (Bộ Decapoda)
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	Kỹ năng :

· Nhận biết tổng quát về đặc điểm sinh học cơ bản của lớp giáp xác (Crustacea)

· Biết cách xây dựng kế hoạch và tổ chức điều tra thực địa, thu mẫu, bảo quản, lưu giữ mẫu vật.

· Biết cách phân loại tới loài của một số lớp có giá trị kinh tế lớn thuộc lớp giáp xác (Crustacea)

· Biết cách giải phẫu một số cơ quan của  Tôm và cua    
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4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	12
	
	3
	2
	34
	

	Vấn đề 2
	8
	
	3
	2
	26
	


4.2. Lịch trình và phương pháp dạy - học cụ thể

Vấn đề 1: Giải phẫu, phân loại động vật thâm mềm 
Tuần 1 - 10/ Thời gian từ: 17/2 – đến 26/4
Phương pháp dạy – học: Dạy học dựa trên vấn đề.

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	1.  Đặc điểm sinh học, sinh thái học ngành ĐVTM (Mollusca)

· Đặc điểm chung của ngành Mollusca

· Những đặc trưng cấu trúc cơ thể

· Đặc điểm cấu tạo điển hình của Mollusca

· Sinh sản của của Mollusca

· Phân bố, phương thức sống và dinh dưỡng

· Sinh trưởng và tuổi thọ 

2. Các lớp thuộc ngành ĐVTM (Mollusca)

    - Hệ thống cây phát sinh của ngành ĐVTM 

    - Đặc điểm đặc trưng (về hình thái và cấu tạo…) và hệ thống phân loại các lớp thuộc ngành ĐVTM (Mollusca) như : Chaetodermomorpha Neomeniomorpha, Monoplacophora, Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia,  Scaphopoda, Cephalopoda.  

3. Nguyên tắc và phương pháp thu mẫu, phân loại ngành ĐVTM (Mollusca)

  - Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực địa,

 - Phương pháp thu và phân tích mẫu định tính và định lượng ĐVTM (Mollusca).

 - Kỹ thuật bảo tồn mẫu vật.

 -  Nguyên tắc và phương pháp phân loại ĐVTM (Mollusca)

4. Phương pháp giải phẫu các đặc điểm dùng để phân loại 

       - Giải phẫu lớp Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda,

        - Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp Gastropoda, .Bivalvia, Cephalopoda.
	- Trình chiếu Power point ( do ko có máy chiếu nên dạy bằng phấn bảng) 
- Nêu vấn đề
- Đặt câu hỏi
- Thảo luận
- Xem video
(Không có máy nên bỏ phần này ) thay vào
Tham quan thực địa  và bảo tàng mẫu vật


	Đọc bài giảng về hình thái phân loại GX và ĐVTM .

- Đọc thêm tài liệu tham khảo 


	Tự nghiên cứu
	
	- Đặc điểm sinh học, sinh thái học ngành ĐVTM (Mollusca)

-  Nguyên tắc và phương pháp phân loại ngành Mollusca


	
	- Đọc bài giảng Hình thái, phân loại  ĐVTM và Giáp xác
-Động vật không xương sống ở nước 
-Và một số tài liệu tham khảo

	Thảo luận

và Thực hành 
	
	- Các đặc điểm thích nghi của ĐV Mollusca
- Giải phẫu lớp Gastropoda, Bivalvia, Cephalopoda,

- Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp Gastropoda, .Bivalvia, Cephalopoda.
	Thực hành trên mẫu vật sống và chết
	thực hành theo nhóm



Vấn đề 2:  Giải phẫu, phân loại lớp giáp xác

Tuần 11-16 / Thời gian từ: 28/ 04– đến 8/6
Phương pháp dạy – học: Dạy học dựa trên vấn đề.

	Hình thức day- học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung dạy - học
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Lý thuyết
	Theo thời khoá biểu
	 1.  Đặc điểm sinh học, sinh thái học cơ bản lớp giáp xác (Crustacea)

-Đặc điểm chung của lớp giáp xác (Crustacea)

- Những đặc trưng cấu trúc cơ thể
- Đặc điểm cấu tạo điển hình của lớp giáp xác (Crustacea)

- Sinh sản của của lớp giáp xác (Crustacea)
- Phân bố, phương thức sống

- Thức ăn và phương thức bắt mồi 

- Sinh trưởng và vòng đời 

2.  Các bộ thuộc lớp giáp xác (Crustacea) .
. Hệ thống cây phát sinh 

. Đặc điểm đặc trưng (về hình thái và cấu tạo…) và hệ thống phân loại của các bộ thuộc lớp giáp xác (Crustacea).

 3. Nguyên tắc, phương pháp thu mẫu và phân loại lớp giáp xác (Crustacea)
 - Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát thực địa

- Phương pháp thu và phân tích mẫu định tính và định lượng lớp giáp xác (Crustacea)

 - Kỹ thuật bảo tồn mẫu vật

- Nguyên tắc và phương pháp phân loại ĐVTM (Mollusca)

4.Thực hành giải phẫu và phân loại:

 - Giải phẫu lớp Crustacea: ( Penaeus, Portunus, )

 -Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp :   Crustacea  ( Bộ Decapoda)
	- Trình chiếu Power point ( do ko có máy chiếu nên dạy bằng phấn bảng) 
- Nêu vấn đề

- Đặt câu hỏi

- Thảo luận

- Xem video

(Không có máy nên bỏ phần này ) thay vào
Tham quan thực địa  và bảo tàng mẫu vật


	 - Đọc bài giảng Hình thái, phân loại  ĐVTM và Giáp xác.

-Động vật không xương sống ở nước 
-Và một số tài liệu tham khảo

	Tự nghiên cứu
	
	- Đặc điểm sinh học lớp giáp xác 
- Nguyên tắc và phương pháp phân loại ngành Arthropoda
	
	- Đọc bài giảng Hình thái, phân loại  ĐVTM và Giáp xác.
-Động vật không xương sống ở nước 
-Và một số tài liệu tham khảo

	Thảo luận
	
	- Các đặc điểm thích nghi của lớp giáp xác 

- Giải phẫu lớp Crustacea: ( Penaeus, Portunus, )

-Phân loại một số loài thường gặp có giá trị kinh tế của lớp :   Crustacea  ( Bộ Decapoda)
	Thực hành trên mẫu vật sống và chết
	thực hành theo nhóm




4.3. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần:


Để thực hiện được các vấn đề của học phần đạt chuẩn, yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:

· Dụng cụ: 
	· Kính hiển vi, kính lúp

· Bộ đồ giải phẫu.
· Dao lam

· Gim
· Thớt thủy tinh

 -  Khay men
	· Lam men

· Giấy thấm, khăn lau

· Tiêu bản ( Mẫu vật)

· Tủ lạnh.
  -  Nước muối sinh lý


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Lê Thị Hồng Mơ
	Hình thái phân loại giáp xác và Động vật thân mềm
	2014
	Cá nhân giáo viên biên soạn
	GV
	+
	

	2
	Lê Thị Hồng Mơ
	Thực hành Giải phẫu, phân loại Giáp xác và ĐVTM
	2014
	Cá nhân giáo viên biên soạn
	GV
	+
	

	3
	Thái Trần Bái 
	Động vật không xương sống


	2005
	NXBGD
	Thư viện ĐHNT
	
	×

	4
	Lê Thị Hồng Mơ
	Hình thái phân loại giáp xác và Động vật thân mềm
	2011
	Cá nhân giáo viên biên soạn
	Thư viện ĐHNT
	+
	

	5
	Lê Thị Hồng Mơ
	Thực hành phân loại Giáp xác và ĐVTM
	2011
	Cá nhân giáo viên biên soạn
	Thư viện ĐHNT
	+
	

	6
	Trương Quốc Phú
	Hình thái giải phẫu ĐVTM
	2006
	NXBNN
	Thư viện ĐHNT
	
	+

	7
	Viên KH$CNVN
	Sách đỏ Việt Nam
	2007
	NXBKHTN&CN
	Thư viện ĐHNT
	
	x

	8
	Compiled by Donald L. Lovett
	A guide to the shrimps, prawns, Lobsters, and crabs of Malaysia and Singapore
	1981
	
	GV
	
	+


6. Chính sách/Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


Nhiệm vụ đối với sinh viên:


- Thời gian lên lớp :80%


- Thực hành: Tham gia tất cả các buổi thực tập


- Tham gia hoạt động nhóm ( Điều tra, thu mẫu, và chuẩn bị báo cáo trước lớp)


- Kiểm tra kết thúc môn học: Phải tham gia
7. Đánh giá quá trình trong dạy và học

7.1. Thang điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần: 

	Loại
	Thang điểm số
	Thang điểm chữ

	Đạt

	Giỏi
	 9 – 10
	A 

	
	 8,5 – 8,9
	A- 

	Khá
	 8,0 – 8,4
	B+ 

	
	 7,0 – 7,9
	B  

	Trung bình
	6,5 – 6,9
	B-  

	
	6,0 – 6,4
	C+ 

	
	 5,5 – 5,9
	C 

	Trung bình yếu
	5,0 – 5,4
	C- 

	
	4,5 – 4,9
	D+ 

	
	 4,0 – 4,4
	D

	Không đạt

	Kém
	3,0 – 3,9
	D-

	
	 0  - 2,9
	F 


7.2. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	10

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN): + tổ chức điều tra, thu mẫu, thực hành phân loại và viết báo cáo chuyên đề bảo vệ trước lớp
	Trình bày báo cáo
	30

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết, 
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + THP× tr.số.

	ĐQT = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số  + THP× tr.số.


7.3. Lịch thi 

(Theo lịch của trường.)
8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên

   - Sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, điểm danh ngẫu nhiên (vắng – 25% điểm thành phần). Trả lời các câu hỏi thảo luận.
- Tự học: Kiểm tra bất kỳ các vấn đề giảng viên yêu cầu chuẩn bị mỗi lần không hoàn thành nhiệm vụ, trừ 25% số điểm mục này.

- Hoạt động nhóm: Đánh giá qua kết quả chuẩn bị, hoạt động điều tra thực địa,  thuyết trình, thảo luận của nhóm. 
- Thi kết thúc học phần: Viết, đề mở.

                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 
 (Ký và ghi họ tên)                     

      
                    (Ký và ghi họ tên)

                                                                                                                                 Lê Thị Hồng Mơ
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